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(Kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Hạng chức danh nghề 

nghiệp hoặc ngạch công 
chức

I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 02

1 Hiệu trưởng Hạng II và tương đương trở 
lên

2 Phó hiệu trưởng Hạng II và tương đương trở 
lên

II Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 04
1 Giáo viên mầm non hạng I Hạng I
2 Giáo viên mầm non hạng II Hạng II
3 Giáo viên mầm non hạng III Hạng III
4 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Hạng IV

III Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn 
dùng chung 12

1 Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán Kế toán viên hoặc kế toán 
viên chính

2 Kế toán viên Kế toán viên
3 Kế toán viên trung cấp Kế toán viên trung cấp 
4 Văn thư viên Văn thư viên
5 Văn thư viên trung cấp Văn thư viên trung cấp
6 Chuyên viên thủ quỹ Chuyên viên
7 Cán sự thủ quỹ Cán sự
8 Nhân viên thủ quỹ Nhân viên
9 Thư viện viên hạng II Hạng II

10 Thư viện viên hạng III Hạng III
11 Thư viện viên hạng IV Hạng IV

12 Y tế học đường

IV Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ 03
1 Nhân viên Bảo vệ

2 Nhân viên Nấu ăn
3 Nhân viên Phục vụ

Hợp đồng theo quy định 
hiện hành

Tổng số: 21 Vị trí việc làm, trong đó:
    - 02 Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;
    - 04 Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành;
    - 12 Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung;
    - 03 Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ (hợp đồng).
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